1. Khái niệm "thời giá tiền tệ" có nghĩa là:
a) Tiền ở hiện tại có giá trị cao hơn tiền trong tương lai
b) Tiền trong tương lai có giá trị cao hơn tiền ở hiện tại
c) Tiền không có sự thay đổi giá trị theo thời gian
d) Tất cả các phương án trên đều đúng

2. Công thức tính giá trị tương lai (Future Value - FV) của một khoản tiền là:
a) FV = PV x (1 + i)^n
b) FV = PV / (1 + i)^n
c) FV = PV + i^n
d) FV = PV / i^n

3. Trong công thức FV = PV x (1 + i)^n, "i" đại diện cho:
a) Số tiền ban đầu
b) Tỷ lệ lạm phát
c) Tỷ lệ lãi suất
d) Số kỳ hạn

4. Giá trị hiện tại (Present Value - PV) của một khoản tiền trong tương lai được tính bằng cách:
a) Nhân với lãi suất
b) Chia cho (1 + lãi suất) n lần
c) Nhân với (1 + lãi suất)^n
d) Tăng giá trị tiền lên tương ứng với lạm phát

5. Khi lãi suất tăng, giá trị hiện tại của một khoản tiền trong tương lai sẽ:
a) Tăng
b) Giảm
c) Không thay đổi
d) Tăng theo tỷ lệ của số kỳ hạn

6. Công thức để tính giá trị hiện tại của một chuỗi dòng tiền đều (Annuity) là:
a) PV = C x [(1 - (1 + i)^-n) / i]
b) PV = C x (1 + i)^n
c) PV = C x (1 + i)^-n
d) PV = C x [(1 + i)^n / i]

7. Một chuỗi thanh toán đều đặn hàng năm trong một thời gian cố định được gọi là:
a) Giá trị hiện tại
b) Giá trị tương lai
c) Niên kim (Annuity)
d) Dòng tiền vô hạn

8. Lãi kép được định nghĩa là:
a) Lãi suất được tính dựa trên số vốn ban đầu
b) Lãi suất tính trên cả vốn và lãi suất tích lũy
c) Lãi suất không thay đổi theo thời gian
d) Không có lãi suất tính trên vốn

9. Khi nào giá trị hiện tại của một khoản tiền lớn hơn giá trị tương lai?
a) Khi lãi suất bằng 0
b) Khi lãi suất dương
c) Khi lãi suất âm
d) Khi không có kỳ hạn

10. Giá trị hiện tại của một chuỗi niên kim vô hạn (Perpetuity) được tính bằng:
a) PV = C / i
b) PV = C x i
c) PV = C x (1 + i)^n
d) PV = C / (1 + i)^n

11. Lãi đơn được định nghĩa là:
a) Lãi suất được tính trên cả vốn lẫn lãi suất tích lũy
b) Lãi suất chỉ được tính trên vốn ban đầu
c) Lãi suất thay đổi theo thời gian
d) Lãi suất được cộng dồn hàng năm

12. Giá trị hiện tại của một khoản tiền $1000 được nhận sau 5 năm với lãi suất 5% là:
a) $783,53
b) $800,00
c) $950,00
d) $1,050,00

13. Lãi kép được tính theo công thức:
a) FV = PV x (1 + i x n)
b) FV = PV x (1 + i)^n
c) FV = PV x (1 + n/i)
d) FV = PV x (i + n)

14. Thời gian cần để nhân đôi số tiền với lãi suất kép 10% là:
a) 5 năm
b) 7,2 năm
c) 10 năm
d) 12 năm

15. Quy tắc 72 dùng để:
a) Tính giá trị tương lai
b) Tính số năm để nhân đôi số tiền
c) Tính tỷ lệ lãi suất
d) Tính giá trị hiện tại

16. Giá trị tương lai của một khoản tiền $500 sau 10 năm với lãi suất 6% là:
a) $895,42
b) $700,00
c) $754,82
d) $665,00

17. Khi tỷ lệ lãi suất giảm, giá trị hiện tại của các khoản thanh toán trong tương lai sẽ:
a) Tăng
b) Giảm
c) Không thay đổi
d) Giảm theo tỷ lệ nghịch

18. Giá trị hiện tại của một niên kim cố định trong vòng 10 năm, với tỷ lệ lãi suất 5% và dòng tiền $2000 hàng năm là:
a) $15,503.30
b) $20,000
c) $12,500
d) $18,000

19. Lãi suất danh nghĩa là:
a) Lãi suất không tính đến lạm phát
b) Lãi suất đã tính đến lạm phát
c) Lãi suất sau khi điều chỉnh cho thuế
d) Lãi suất thực tế nhận được

20. Khoản tiền nhận được hàng năm không thay đổi trong suốt một thời gian dài gọi là:
a) Niên kim cố định
b) Dòng tiền đều
c) Niên kim vô hạn
d) Dòng tiền kỳ hạn
21. Giá trị tương lai của khoản đầu tư $2,000 với lãi suất 6% trong 5 năm là bao nhiêu?
a) $2,680.20
b) $2,500.00
c) $2,675.00
d) $2,660.00

22. Một người dự định đầu tư $10,000 và muốn biết sau 10 năm, số tiền đó sẽ là bao nhiêu nếu lãi suất hàng năm là 5%. Công thức nào dưới đây là đúng để tính giá trị tương lai?
a) FV = 10,000 x (1 + 0.05)^10
b) FV = 10,000 / (1 + 0.05)^10
c) FV = 10,000 x 0.05 x 10
d) FV = 10,000 / 0.05

23. Một người vay $1,000 và phải trả số tiền đó sau 4 năm với lãi suất 7% mỗi năm. Giá trị tương lai mà họ phải trả là bao nhiêu?
a) $1,310.80
b) $1,280.00
c) $1,400.00
d) $1,499.90

24. Bạn đầu tư $5,000 vào một tài khoản tiết kiệm với lãi suất kép 6% mỗi năm. Sau bao lâu số tiền sẽ nhân đôi?
a) 12 năm
b) 10 năm
c) 8 năm
d) 9 năm

25. Nếu bạn đầu tư $8,000 với lãi suất 4% mỗi năm, giá trị hiện tại (PV) sau 6 năm là bao nhiêu?
a) $6,320.72
b) $7,892.15
c) $7,107.34
d) $7,500.00

26. Một khoản vay trị giá $15,000 phải trả trong 10 năm với lãi suất hàng năm 5%. Giá trị hiện tại của khoản thanh toán hàng năm là bao nhiêu (giả sử thanh toán đều đặn)?
a) $1,932.56
b) $1,878.31
c) $1,922.45
d) $1,900.00

27. Bạn cần đầu tư bao nhiêu hôm nay để có $20,000 sau 8 năm với lãi suất 6%?
a) $12,567.98
b) $13,665.50
c) $14,215.25
d) $15,000.00

28. Nếu một khoản tiền $500 được đầu tư với lãi suất 3% hàng năm, sau 7 năm, giá trị tương lai của khoản đầu tư đó là bao nhiêu?
a) $615.50
b) $620.00
c) $632.23
d) $640.50

29. Một niên kim cố định hàng năm trị giá $2,000 trong vòng 5 năm với lãi suất 6% mỗi năm. Giá trị hiện tại của niên kim là bao nhiêu?
a) $8,415.67
b) $9,050.24
c) $8,464.50
d) $10,000.00

30. Bạn đầu tư $1,000 vào một tài khoản ngân hàng với lãi suất 5% mỗi năm. Sau 3 năm, giá trị tương lai của khoản đầu tư này là bao nhiêu?
a) $1,157.63
b) $1,150.00
c) $1,200.50
d) $1,180.20

31. Nếu lãi suất là 8% và bạn cần $50,000 sau 10 năm, bạn cần đầu tư bao nhiêu hôm nay?
a) $25,000
b) $26,605.54
c) $27,521.31
d) $28,000

32. Giá trị tương lai của một khoản thanh toán $500 mỗi năm trong vòng 4 năm với lãi suất 5% là bao nhiêu?
a) $2,310.20
b) $2,154.25
c) $2,248.75
d) $2,205.50

33. Bạn vay $10,000 với lãi suất 7% và phải trả sau 3 năm. Tổng số tiền bạn phải trả là bao nhiêu?
a) $12,250.43
b) $12,250.00
c) $12,310.00
d) $12,240.10

34. Một khoản đầu tư $3,000 với lãi suất kép 4% mỗi năm sẽ có giá trị tương lai là bao nhiêu sau 6 năm?
a) $3,789.29
b) $3,750.00
c) $3,701.60
d) $3,800.45

35. Nếu lãi suất là 6%, giá trị hiện tại của $5,000 nhận được sau 5 năm là bao nhiêu?
a) $3,737.93
b) $3,962.23
c) $4,000.00
d) $4,456.25

36. Bạn cần $15,000 trong 5 năm và lãi suất hàng năm là 4%. Bạn cần đầu tư bao nhiêu hôm nay?
a) $12,219.89
b) $12,345.67
c) $12,345.68
d) $12,800.00

37. Bạn gửi $500 hàng năm vào tài khoản tiết kiệm với lãi suất 5% trong 6 năm. Giá trị tương lai của khoản tiền này là bao nhiêu?
a) $3,336.31
b) $3,315.00
c) $3,400.50
d) $3,320.75

38. Nếu bạn nhận được $1,000 hàng năm trong vòng 7 năm với lãi suất 8%, giá trị hiện tại của dòng tiền này là bao nhiêu?
a) $5,206.37
b) $5,678.22
c) $5,334.50
d) $5,500.25

39. Bạn cần $30,000 trong 6 năm. Nếu lãi suất hàng năm là 7%, giá trị hiện tại của số tiền đó là bao nhiêu?
a) $19,982.23
b) $20,155.67
c) $20,027.46
d) $21,000

40. Nếu bạn đầu tư $1,000 với lãi suất kép hàng năm 5%, sau bao lâu số tiền sẽ tăng lên gấp đôi?
a) 14.2 năm
b) 15.2 năm
c) 14.5 năm
d) 15.5 năm

